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Ngữ pháp "has got" / "have got" (có, sở hữu) 

I/You/We/They + have got + danh từ/tính từ  

I have got long hair. (Tôi có tóc dài.) 

He/She/It + has got + danh từ/tính từ  

She has got curly hair. (Cô ấy có tóc xoăn.) 

Phủ định: 

I/You/We/They + haven't got...  -> They haven’t got black hair. (Họ không có tóc đen.) 

He/She/It + hasn’t got...                -> He hasn’t got a beard. (Anh ấy không có râu.) 

Câu hỏi: 

Have + I/you/we/they + got...?  

Have you got straight hair? (Bạn có tóc thẳng không?) 

Has + he/she/it + got...?  

Has she got brown hair? (Cô ấy có tóc nâu không?) 

💡  Ghi nhớ: 

"Have got" = "có" (chỉ ngoại hình, đồ vật...) 

"Has got" dùng với he, she, it 

Phủ định thêm "not" (haven’t / hasn’t) 

Câu hỏi đổi "have/has" lên đầu. 

💡  Ex: 

I have got a moustache. (Tôi có ria mép.) 

Has she got curly hair? (Cô ấy có tóc xoăn không?) 

We haven’t got blonde hair. (Chúng tôi không có tóc vàng.) 
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